
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
97 Nguyễn Đình Thi, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

29/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT NAM XANH

0109686066

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

4. Chăn nuôi gia cầm 0146

5. Chăn nuôi khác 0149

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

18. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

20. Phá dỡ 4311

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT NAM XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW GREEN VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NEW GREEN VIETNAM CO., LTD.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 5535154
Email: newgreenvietnam21@gmail.co

m
www.newgreenvietnam.vn

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC 
LONG

Việt 
Nam

301-B2 Nam Thành 
Công, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

147.000.000 49,000 031064006564

2NGUYỄN 
THỊ THU 
THỦY

Việt 
Nam

11 đường 6 t/thể 
F361, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

153.000.000 51,000 011471259

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa)

4610

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn tổng hợp 4690

31. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

32. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

33. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

34. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

35. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về công nghệ khác; 
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490(Chính)

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       011471259
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 11 đường 6 t/thể F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 11 đường 6 t/thể F361, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ

04/10/1971 Kinh Việt Nam

13/09/2012 Công an Thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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